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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGNHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-TCNGTVT ngày 03/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GTVT) 

 

T

T 
Họ và tên Chức vụ 

 

Trình độ 
CDNN 

Mã số 

CDNN 

Lương hiện hưởng 2023 Lương mới 2024 

Bậc 
Hệ 

số 

% 

PCT

NV

K 

Thời điểm 

hưởng cũ 
Bậc 

Hệ 

số 

% 

PCT

NV

K 

Thời điểm 

hưởng mới 

1 Nguyễn Thế Khải Hiệu trưởng 
Thạc sỹ 

Luật 
VCQL V.09.02.07 9/9 4,98 10% 01/4/2023 9/9 4,98 11% 01/4/2024 

2 Huỳnh Văn Bá 

Phụ trách 

Phòng 

KTVT 

Trung cấp 

CN ô tô 

GVGDN

NLT 

hạng IV 

 

V.09.02.09 
12/12 4,06 6% 01/7/2023 12/12 4,06 7% 01/7/2024 

3 Lê Công Hòa 
Phó Phòng 

Đào tạo 

Kỹ sư cơ 

khí 

GVGDN

NLT 

hạng III 

 

V.09.02.07 
9/9 4,98 7% 01/01/2023 9/9 4,98 8% 01/01/2024 

4 
Vương Hữu Việt 

Tổ trưởng 

tổ lý thuyết 

Kỹ sư 

khai thác 

GVGDN

NLT 

hạng III 

 

V.09.02.07 
9/9 4,98 8% 01/01/2023 9/9 4,98 9% 01/01/2024 

5 Huỳnh Văn Phương 
Tổ phó tổ 

xe tải 

Trung cấp 

CN ô tô 

GVGDN

NLT 

hạng IV 

 

 

V.09.02.09 

 

12/12 4,06 6% 01/7/2023 12/12 4,06 7% 01/7/2024 

6 Nguyễn Đức Lợi 

Phó Trưởng 

phòng 

HCTH 

Cử nhân 

Luật 

GVGDN

NLT 

hạng III  

 

V.09.02.07 9/9 4,98 5% 01/02/2023 9/9 4,98 6% 01/02/2024 

7 Nguyễn Hồ Bảo Hưng 

Phó  

HiệuTrưởng 
Thạc sỹ 

QLGD 

GVGDN

NLT 

hạng III  

 

V.09.02.07 9/9 4,98 0 01/07/2021 9/9 4,98 5% 01/07/2024 

 

Danh sách có 07 người./. 


